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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

BÁO CÁO  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

[01] Kỳ tính thuế: 2020 

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH 

[03] Mã số thuế: 0303344306 

Chi tiêu 
Mã 

số 

Năm nay 

(2020) 

Năm trước 

(2019) 

1 2 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
01 330.285.189.934 284.299.233.658 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 10.619.500 4.000.000 

3. Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ  

(10 = 01 – 02) 

10 330.274.570.434 284.295.233.658 

4. Giá vốn bán hàng 11 293.954.968.288 252.570.391.925 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ  

(20 = 10 – 11) 

20 36.329.602.246 31.724.841.733 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 147.645.111 238.371.885 

7. Chi phí tài chính 22 7.074.510.076 7.539.636.253 

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 6.807.887.562 7.477.248.620 

8. Chi phí bán hàng 25 14.512.750.970 15.291.874.470 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 13.508.474.121 7.578.654.202 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh  

[30 = 20 + (21 - 22) – (25 + 26)] 

30 1.371.512.084 1.553.048.803 
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11. Thu nhập khác 31 1.481.478.814 1.508.742.365 

12. Chi phí khác 32 602.374.930 1.132.820.748 

13. Lợi nhuận khác 40 879.103.876 375.921.617 

14. Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

(50 = 30 + 40) 

50 2.250.615.960 1.928.970.420 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 549.628.057 466.536.585 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp  

(60 = 50 - 51 - 52) 

60 1.700.987.903 1.462.433.835 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 0 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 0 0 

 

Phụ lục 2 

BÁO CÁO  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

[01] Kỳ tính thuế: 2021 

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH 

[03] Mã số thuế: 0303344306 

Chi tiêu 
Mã 

số 

Năm nay 

(2021) 

Năm trước 

(2020) 

1 2 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
01 284.940.739.413 330.285.189.934 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 10.619.500 

3. Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ  
10 284.940.739.413 330.274.570.434 
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(10 = 01 – 02) 

4. Giá vốn bán hàng 11 250.023.916.358 293.954.968.288 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ  

(20 = 10 – 11) 

20 34.916.823.055 36.329.602.246 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 416.572.429 147.645.111 

7. Chi phí tài chính 22 8.046.021.996 7.074.510.076 

-Trong đó: Chi phí lãi vay 23 7.193.395.045 6.807.887.562 

8. Chi phí bán hàng 25 13.332.923.153 14.512.750.970 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 11.721.002.604 13.508.474.121 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh  

[30 = 20 + (21 -22) – (25 + 26)] 

30 2.233.447.731 1.371.512.084 

11. Thu nhập khác 31 726.441.548 1.481.478.814 

12. Chi phí khác 32 996.563.3781 602.374.930 

13. Lợi nhuận khác 40 (279.121.830) 879.103.876 

14. Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

(50 = 30 + 40) 

50 1.963.325.901 2.250.615.960 

15. Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 
51 563.376.514 549.628.057 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 

17. Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp  

(60 = 50 -51 – 52) 

60 1.399.949.389 1.700.987.903 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 0 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 0 0 
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Phụ lục 3 

BÁO CÁO  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

[01] Kỳ tính thuế: 2022 

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH 

[03] Mã số thuế: 0303344306 

Chi tiêu 
Mã 

số 

Năm nay 

(2021) 

Năm trước 

(2020) 

1 2 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
01 319.435.078.608 284.940.739.413 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 998.342.194 0 

3. Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ  

(10 = 01 – 02) 

10 318.436.736.414 284.940.739.413 

4. Giá vốn bán hàng 11 275.438.883.521 250.023.916.358 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ  

(20 = 10 – 11) 

20 42.997.852.893 34.916.823.055 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 15.097.340 416.572.429 

7. Chi phí tài chính 22 9.169.362.514 8.046.021.996 

-Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8.496.775.950 7.193.395.045 

8. Chi phí bán hàng 25 15.685.756.119 13.332.923.153 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 15.809.765.780 11.721.002.604 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh  

[30 = 20 + (21 -22) – (25 + 26)] 

30 2.348.065.820 2.233.447.731 

11. Thu nhập khác 31 277.514.340 726.441.548 
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12. Chi phí khác 32 543.578.337 996.563.3781 

13. Lợi nhuận khác 40 (266.063.997) (279.121.830) 

14. Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

(50 = 30 + 40) 

50 2.082.001.823 1.963.325.901 

15. Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 
51 886.521.407 563.376.514 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 

17. Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp  

(60 = 50 -51 – 52) 

60 1.195.480.416 1.399.949.389 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 0 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


